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thành 
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vụ
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vụ
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thành 
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1 Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố
Tập thể lãnh đạo

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 
30 68 98 HTXS 11/11 HTXS HTXS HTXS HTXS

2 Sở Văn hóa và Thể thao
Tập thể lãnh đạo

Sở Văn hóa và Thể thao
30 67,5 97,5 HTXS 32/32/34 HTXS HTXS HTXS HTXS

3 Sở Nội vụ
Tập thể lãnh đạo

Sở Nội vụ
30 68 98 HTXS 7/7 HTXS HTXS HTXS HTXS

4 Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập thể lãnh đạo

Sở Giáo dục và Đào tạo
30 65 95 HTXS 26/28 HTXS HTT HTT HTT

5 Thanh tra Thành phố 
Tập thể lãnh đạo

Thanh tra Thành phố 
29,5 69 98,5 HTXS 7/7/7 HTXS HTXS HTXS HTXS

6 Sở Tài chính
Tập thể lãnh đạo

Sở Tài chính
29 63 92 HTXS 16/16/17 HTXS HTXS HTXS HTXS

7 Sở An toàn thực phẩm
Tập thể lãnh đạo

Sở An toàn thực phẩm
30 63 93 HTXS 03/03/03 HTXS HTT HTT HTT

8 Sở Y tế
Tập thể lãnh đạo

Sở Y tế
29,9 63,8 93,7 HTXS 08/08/08 HTXS HTXS HTXS HTXS

9 Sở Xây dựng
Tập thể lãnh đạo

Sở Xây dựng
29 67 96 HTXS 12/12 HTXS HTXS HTXS HTXS

10 Sở Quy hoạch - Kiến trúc
Tập thể lãnh đạo

Sở Quy hoạch - Kiến trúc
28 61 89 HTT 5 HTT HTT HTT HTT

11 Sở Nông nghiệp và Môi trường
Tập thể lãnh đạo

Sở Nông nghiệp và Môi trường
30 60 90 HTXS 14/14/14 HTXS HTXS HTXS HTXS

12 Sở Công Thương
Tập thể lãnh đạo

Sở Công thương
28 66,7 94,7 HTXS 9/9 HTXS HTXS HTXS HTXS

13 Sở Tư pháp 
Tập thể lãnh đạo

Sở Tư pháp 
25 64 89 HTT 6/6/6 HTT HTT HTT HTT

14 Sở Khoa học và Công nghệ
Tập thể lãnh đạo

Sở Khoa học và Công nghệ
30 60,2 90,2 HTXS 9/9/9 HTXS HTXS HTXS HTXS

15 Sở Dân tộc và Tôn giáo 
Tập thể lãnh đạo

Sở Dân tộc và Tôn giáo 
30 69 99 HTXS 15/15/15 HTXS HTT HTT HTT

16 Sở Du lịch
Tập thể lãnh đạo

Sở Du lịch
30 65 95 HTXS 2/2 HTXS HTT HTT HTXS

17
Ban Quản lý Khu Nông nghiệp 

Công nghệ cao 

Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý 

Khu Nông nghiệp Công nghệ cao 
29,5 69 98,5 HTXS 4/4/4 HTXS HTXS HTXS HTXS

18
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 

Thành phố

Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý 

Khu Công nghệ cao Thành phố
30 53 83 HTT 3/3 HTT HTT HTT HTT
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19
Ban Quản lý các Khu Chế xuất 

và công nghiệp Thành phố 

Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý 

các Khu Chế xuất và công nghiệp TP
29 67 96 HTXS 8/8/10 HTXS HTXS HTXS HTXS

20
Ban Quản lý Công viên 

Lịch sử Văn hóa Dân tộc

Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý 

Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc
28 40 79 HTT 4/4 HTT HTT HTT HTT

21 Ban Quản lý Đường sắt đô thị
Tập thể lãnh đạo

Ban Quản lý Đường sắt đô thị
30 59 89 HTT 04/04/04 HTT HTXS HTXS HTT

22 Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Dương
Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án 

ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Dương
30 62 92 HTXS 5/5/5 HTXS HTT HTT HTT

23 Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương
Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước 

thải Bình Dương
30 62/70 92/100 HTT 12/14/14  HTT HTT HTT HTT

24
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành 

phố

Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng 

các công trình giao thông Thành phố
29 60 89 HTT 04/04/04 HTT HTT HTT HTT

25
Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao 

thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
30 58,3 88,3 HTT 04/04/04 HTT HTT HTT HTT

26
Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông 

nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án 

Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

30 58 88 HTT 04/04/04 HTT HTT HTT HTT

27 Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Hồ Chí Minh
Tập thể lãnh đạo Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất TP.HCM
30 59 89 HTT 04/04/04 HTT HTT HTT HTT

28
Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý 

Trung tâm Hành chính - Chính trị 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

30 68,5 98,5 HTXS 02/02/02 HTXS HTT HTT HTT

29 Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo
Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý 

Vườn quốc gia Côn Đảo
30 56,8 86,8 HTT 07/07/07 HTT HTXS HTXS HTXS

30
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công 

nghiệp Thành phố 

Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 

đầu tư xây dựng các công trình 

dân dụng và công nghiệp Thành phố 

29 56 85 HTT 9/9 HTT HTT HTT HTT

31
Ban Quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh 

Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị 

Thành phố Hồ Chí Minh 

30 62,6 92,6 HTXS 3/3 HTXS HTXS HTXS HTXS

32 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương
Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương
30 54 84 HTT 9/9/9 HTT HTT HTT HTT

33
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình 

Dương

Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương
30 53 83 HTT 8/8/8 HTT HTT HTT HTT

34
Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tập thể lãnh đạo Trung tâm 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

tại Thành phố Hồ Chí Minh

30 70 100 HTXS 03/03/03 HTXS HTT HTT HTT

35 Trung tâm chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh
Tập thể lãnh đạo

Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM
29,5 61,2 90,7 HTXS 4/4/4 HTXS HTT HTT HTXS

36 Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tập thể lãnh đạo Viện Nghiên cứu 

phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
30 61 91 HTXS 4/4/4 HTXS HTXS HTXS HTXS

37 Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố
Tập thể lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến 

Thương mại và Đầu tư Thành phố
29 59,9 88,9 HTT 03/03/03 HTT HTT HTT HTT

38 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Tập thể lãnh đạo Trường Đại học 

Y khoa Phạm Ngọc Thạch
28,75 68 97,75 HTXS 4/4 HTXS HTT HTT HTT

39 Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố
Tập thể lãnh đạo Đài 

Phát thanh và Truyền hình Thành phố
30 67 97 HTXS 06/06 HTXS HTXS HTXS HTXS

40 Trường Đại học Thủ Dầu Một 
Tập thể lãnh đạo

Trường Đại học Thủ Dầu Một 
28,5 58,7 87,2  HTT 14/14/15  HTT HTT HTT HTT

41 Trường Đại học Sài Gòn
Tập thể lãnh đạo

Trường Đại học Sài Gòn
30 65 95 HTXS 05/05/05 HTXS HTT HTT HTT

42 Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố
Tập thể lãnh đạo Lực lượng Thanh niên xung phong 

Thành phố
29 70 99 HTXS 4/4 HTXS HTXS HTXS HTXS

43 Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV
Tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH 

MTV
28 68 96 HTXS 19/19 HTXS HTT HTT HTT



44 Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV
Tập thể lãnh đạo Tổng công ty 

Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV
28 68 96 HTT 15/15 HTT HTT HTT HTT

45 Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV
Tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận 

tải Sài Gòn - TNHH MTV
29 57 86 HTT 8/8/8 HTT HTT HTT HTT

46 Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV
Tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - 

TNHH MTV
29 63,6 92,6 HTXS 8/8/8 HTXS HTXS HTXS HTXS

47 Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV Tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV 30 66 96 HTXS 06/06/06 HTXS HTXS HTXS HTXS

48 Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV
Tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - 

TNHH MTV
29 63 92 HTXS 04/04/04 HTXS HTT HTT HTT

49 Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV
Tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - 

TNHH MTV
26 61 87 HTT 3/3/3 HTT HTT HTT HTT

50 Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM
Tập thể lãnh đạo Công ty Đầu tư tài chính nhà nước 

TP.Hồ Chí Minh
29 64 93 HTXS 04/04/04 HTXS HTXS HTXS HTXS

51 Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV
Tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì 

Liksin - TNHH MTV
30 68 98 HTXS 7/7 HTXS HTT HTT HTT

52 Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV
Tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH 

MTV
30 61,9 91,9 HTXS 9/9/9 HTXS HTT HTT HTT

53 Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV
Tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - 

TNHH MTV
29 53,5 82,5 HTT 12/12/12 HTT HTT HTT HTT

54 Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV
Tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - 

TNHH MTV
29 51 80 HTT 5/5 HTT HTT HTT HTT

55 Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài
23 57 80 HTT 5/5 HTT HTT HTT HTT

56 Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV 

Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
30 68 98 HTXS 04/04/04 HTXS HTT HTT HTT

57 Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV 

Vàng bạc đá quý Sài Gòn
28 56 84 KHTNV 6/6/6 KHTNV KHTNV KHTNV KHTNV

58 Báo Pháp luật Tập thể lãnh đạo Báo Pháp luật HTXS 04/04 HTXS HTT HTT HTT

59 Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn Tập thể lãnh đạo Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn HTXS 02/02 HTXS HTT HTT HTT

60 Tạp chí Giáo dục Thành phố Tập thể lãnh đạo Tạp chí Giáo dục Thành phố HTXS 04/04 HTXS HTT HTT HTT

61 Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Tập thể lãnh đạo Tạp chí Kinh tế Sài Gòn HTT 12/12 HTT HTT HTT HTT

62 Tạp chí Khoa học phổ thông Tập thể lãnh đạo Tạp chí Khoa học phổ thông HTXS 24/24 HTXS HTT HTT HTT

63 Tạp chí Du lịch Thành phố Tập thể lãnh đạo Tạp chí Du lịch Thành phố HTXS 04/04 HTXS HTT HTT HTT

64 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 29 51,4 80,4 HTT 14/14 HTT HTT HTT HTT

65 Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý dự án 

khai thác dịch vụ thủy lợi
30 64 94 HTXS 9/9 HTXS HTT HTT HTT

66
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong 

Thành phố Hồ Chí Minh

Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích 

Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh
30 63,9 93,9 HTXS 06/06 HTXS HTT HTT HTT

67 Công ty TNHH MTV 27/7 Thành phố Hồ Chí Minh
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV 27/7 Thành phố 

Hồ Chí Minh
29,5 63,8 93,3 HTT 04/04 HTXS HTT HTT HTT

68 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô 

thị Thành phố Hồ Chí Minh
29 69,5 98,5 HTXS 15/15 HTXS HTT HTT HTT

69 Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn
Tập thể lãnh đạo Công ty 

TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn
30 61,2 91,2 HTT  9/9 HXSNV HTT HTT HTT

70 Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV 

Công viên cây xanh TPHCM
28 64 92 HTXS

19/19

(100%)
HTXS HTT HTT HTT

71 Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV 

Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh
29,5 69 98,5 HTXS 16 HTXS HTXS HTXS HTXS

72 Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đường sắt 

Đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh
28 67 95 HTXS 7/7 HTXS HTT HTT HTT



73 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ công ích Quận 1
29 64 93 HTTNV 9/9 HTT HTT HTT HTT

74 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ công ích Quận 2
28 63 91 HTT 7/7/7 HTT HTT HTT HTT

75 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 Tập thể lãnh đạo Công ty 30 63 93 HTXS 7/7 HTXS HTT HTT HTT

76 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 4
Tập thể lãnh đạo

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4
30 56 86 HTT 7/7 HTT HTT HTT HTT

77 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 5
Tập thể lãnh đạo

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5
29 54 83 HTT 4/4 HTT HTT HTT HTT

78 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6 Tập thể lãnh đạo Công ty 28 59 87 HTT 15/15 HTT HTT HTT HTT

79 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 7
Tập thể Lãnh đạo  Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công 

ích Quận 7 
27 61 88 HTT 6/6 HTT HTT HTT HTT

80 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ich Quận 8
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích 

Quận 8
30 67 97 HTXS 06/06 HTXS HTT HTT HTT

81 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 9
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích 

Quận 9
27 63 90 HTT 4/4 HTT HTT HTT HTT

82 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ 

công ích Quận 10
26 63 89 HTT 7/7 HTT HTT HTT HTT

83 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 11
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích 

quận 11
30 60,8 90,8 HTT 24/24 HTT HTT HTT HTT

84 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích 

Quận 12
28,5 65 93,5 HTT 20/20 HTT HTT HTT HTT

85 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh

Tập thể lãnh đạo

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 

Bình Thạnh

24 58 82

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ

6/6
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ
HTT HTT HTT

86 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ Tập thể lãnh đạo quản lý 30 64 94 HTT 8/8 HTT HTT HTT HTT

87 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận Tập thể lãnh đạo, quản lý 30 60 90 HTXS 08/08 HTXS HTT HTT HTT

88 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Thủ Đức
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ 

công ích quận Thủ Đức
23,5 61 84,5 HTT 12/12 HTT HTT HTT HTT

89 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình Tập thể lãnh đạo Công ty 28 60 88 HTT 07/07 HTT HTT HTT HTT

90 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp

Tập thể lãnh đạo

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 

Gò Vấp

30 55 85 HTT 8/8 HTT HTT HTT HTT

91 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Củ Chi

Tập thể lãnh đạo

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện 

Củ Chi

30 59 89 HTT 29/28 HTT HTT HTT HTT

92 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích 

huyện Bình Chánh
28 54 82 HTT 8/8 HTT HTT HTT HTT

93 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn
Tập thể lãnh đạoCông ty TNHH Một thành viên Dịch vụ 

công ích huyện Hóc Môn
30 66 96 HTXS 5/5 HTXS HTT HTT HTT

94 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè
Tập thể Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện 

Nhà Bè
26 61 87 HTT 8/8 HTT HTT HTT HTT HTT

95 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương
Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết Bình Dương
30 64,7 94,7 HTXS 6/6 HTXS HTT HTT HTT



96 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa-Vũng Tàu
Tập thể Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - 

Vũng Tàu
25 70 95 HTXSNV 64/64 HTXSNV HTT HTT HTT

97 Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương;
Tập thể lãnh đạo Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu 

Hùng Vương
30 57 87 HTT 13/13 HTT HTT HTT HTT

98 Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM Tập thể lãnh đạo 29 65 94

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

7/7

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

HTT HTT HTT

99 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, Tập thể lãnh đạo 29 62 91

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

36/36

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

HTT HTT HTT

100  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM, Tập thể lãnh đạo 30 65 95

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

5/5

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

HTT HTT HTT

101 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Tập thể lãnh đạo 30 66,9 96,9

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

8/8

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

HTT HTT HTT

102 Trường Cao đẳng Nghề TPHCM Tập thể lãnh đạo 29 64,2 93,2

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

9/9

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

HTT HTT HTT

103 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Tập thể lãnh đạo 30 65 95

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

9/9

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

HTT HTT HTT

104 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM Tập thể lãnh đạo 30 67 97

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

26/28

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

HTT HTT HTT

105 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức Tập thể lãnh đạo 30 60 90

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

16/16

Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm 

vụ

HTT HTT HTT

106 Trường Cao đẳng Thủ Thiêm - TPHCM Tập thể lãnh đạo 30 65 95

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

24/24

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

HTT HTT HTT

107 Trường cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM Tập thể lãnh đạo 30 65 95

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

12/12

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

HTT HTT HTT

108 Trường cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ Tập thể lãnh đạo 23 63 86

Hoàn  

thành tốt 

nhiệm vụ

5/5
Hoàn  thành 

tốt nhiệm vụ
HTT HTT HTT

109 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn Tập thể lãnh đạo 28 67 95

Hoàn  

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ

19/19

Hoàn  thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

HTT HTT HTT

110 Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu Tập thể lãnh đạo 29,9 63,8 93,7

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

8/8

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

HTXS HTXS HTXS

111 Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tập thể lãnh đạo 30 60,4 90,4

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

5/5

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

HTT HTT HTT

112 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tập thể lãnh đạo 30 66 96

Hoàn  

thành xuất 

sắc nhiệm 

13/13

Hoàn  thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

HTT HTT HTT



113 Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương Tập thể lãnh đạo 30 64,4 94,4

Hoàn  

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

15/15

Hoàn  thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

HTT HTT HTT

114 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore Tập thể lãnh đạo 29,1 63,6 92,7

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

15/15

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

HTT HTT HTT

115 Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương Tập thể lãnh đạo 29 60 89

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

19/19
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 
HTT HTT HTT

116 Công ty Liên doanh Tổng hợp Lâm Hà (không có hồ sơ)

117 Công ty Sản xuất dịch vụ Đông Hưng (không có hồ sơ)

118 Công ty Chế biến hàng xuất khẩu Tân Phú (không có hồ sơ)

119 Xí nghiệp Quốc doanh chế biến thực phẩm Hóc Môn (không có hồ sơ)

120 Xí nghiệp hợp doanh Lisata (không có hồ sơ)

121
Công ty Xuất nhập khẩu nông sản và tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu - Công ty Sinhan
 (đang thực hiện thủ tục giải thể)

122 Xí nghiệp In Tổng hợp Vũng Tàu (không có hồ sơ)

123 Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (không có hồ sơ)

124
Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu 

(Tổ chức tài chính Nhà nước)
(không có hồ sơ)

125 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu (không có hồ sơ)

24 90 0 1Tổng cộng


